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DỰ THẢO

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT 
PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ, CHUYỂN GIAO, THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Đính kèm Công văn số: … …/STNMT-CTR  ngày … tháng … năm 2020 
của Sở Tài nguyên và Môi trường)

PHẦN 1
GIỚI THIỆU CHUNG
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
- Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết định số …/2020/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
II. MỤC TIÊU
Hướng dẫn về cách thức phân loại, lưu trữ, chuyển giao, thu gom, trung chuyển, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là CTRSH) tại nguồn.
III. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng cho chương trình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Áp dụng đối với cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có hoạt động liên quan đến CTRSH trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
V. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. Chất thải rắn sinh hoạt là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người. Sau đây viết tắt là CTRSH.
2. Chất thải rắn cồng kềnh là chất thải rắn có kích thước lớn như vật dụng từ gia đình (tủ, giường, nệm, bàn, ghế salon, tranh,…), gốc cây, thân cây và nhánh cây. Chất thải rắn cồng kềnh được quản lý như CTRSH.
3. Chất thải rắn đường phố là chất thải rắn tồn tại trên đường phố, vỉa hè và nơi công cộng.
4. Phân loại chất thải là hoạt động phân tách chất thải nhằm chia thành các loại hoặc nhóm chất thải để có các quy trình quản lý khác nhau.
5. Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH là tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định. 
6. Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất thải.
7. Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt động tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải).
8. Thùng chứa chất thải rắn đường phố (gọi tắt là thùng rác công cộng) là thiết bị được sử dụng để lưu chứa chất thải rắn đường phố phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của người dân, khách vãng lai, khách du lịch đang di chuyển trên đường phố hoặc du lịch, vui chơi, giải trí ở nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: loai_1_name]9. Các giải thích từ ngữ khác liên quan chưa được nêu tại Quy trình này thì căn cứ theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoặc các quy định khác có liên quan.
VI. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Tổ chức phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo quy định hiện hành.
2. Riêng các khu vực thuộc huyện ngoại thành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thiết lập được hệ thống thu gom CTRSH tại nguồn thì tổ chức phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo hướng dẫn chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 64/STNMT-CTR ngày 03 tháng 1 năm 2018 về ban hành “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn áp dụng cho các khu vực chưa có hệ thống thu gom” cho các huyện ngoại thành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các văn bản hướng dẫn điều chỉnh, thay thế văn bản này.
3. Chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người bao gồm: CTRSH, chất thải rắn cồng kềnh và chất thải nguy hại. CTRSH được phân loại thành 02 nhóm: Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế và Nhóm còn lại.























PHẦN 2
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÂN LOẠI, CHUYỂN GIAO, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒNGhi chú:
1.               Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.                2.              Nhóm chất thải còn lại.
3.               Chất thải rắn cồng kềnh				          4.               Chất thải nguy hại


Chất thải rắn 
sinh hoạt
Cá nhân thu mua chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế
Điểm lưu chứa 
tập trung
Nhà máy xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt 
(đốt hoặc compost hoặc chôn lấp)
Cơ sở tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và xử lý
Tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng

Nhóm còn lại
Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế
Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH
Chất thải rắn 
(phát sinh từ sinh hoạt của con người)
Chất thải rắn 
cồng kềnh
Trạm trung chuyển (hoặc điểm hẹn)
Chất thải nguy hại
(phát sinh từ hộ gia đình)
Nhà máy xử lý 
chất thải nguy hại
Điểm thu gom 
chất thải nguy hại

	



PHẦN 3
TỔ CHỨC PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ, CHUYỂN GIAO, THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT PHÁT SINH TỪ CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, CHỦ NGUỒN THẢI
I. TỔ CHỨC PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ VÀ CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 
1. Yêu cầu về trang thiết bị
1.1. Tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng, cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải tự trang bị bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu chứa (thùng) để lưu giữ riêng biệt từng nhóm chất thải. Bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu chứa (thùng) phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Bảo đảm lưu giữ an toàn chất thải, không bị hư hỏng, rách/vỡ vỏ.
b) Có khả năng chống thấm, không làm rò rỉ nước rỉ rác.
c) Có kích thước phù hợp với lượng chất thải rắn và thời gian lưu giữ.
d) Bao bì (túi) phải được buộc kín, thiết bị lưu chứa (thùng) phải có nắp đậy kín để đảm bảo không phát tán mùi hôi. 
1.2. Khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải sử dụng thiết bị lưu chứa (thùng) chuyên dùng để lưu chứa Nhóm còn lại nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường và mỹ quan.
1.3. Hạn chế, tiến tới việc không sử dụng túi ni lông khó phân hủy để chứa CTRSH sau phân loại, khuyến khích sử dụng túi ni lông dễ phân hủy, bao bì thân thiện môi trường để thay thế các túi ni lông khó phân hủy.
2. Tổ chức phân loại CTRSH
2.1. CTRSH được phân loại thành 02 (hai) nhóm: 
a) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế: là nhóm chất thải được tái sử dụng hoặc sử dụng trực tiếp hoặc qua sơ chế thành nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất.
b) Nhóm còn lại: là nhóm chất thải không thuộc Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (không bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn cồng kềnh phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải).
Danh mục chất thải của Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế và Nhóm còn lại được thể hiện tại Phụ lục 1 đính kèm hướng dẫn kỹ thuật này.
2.2. Khuyến khích việc phân loại cụ thể từng loại chất thải thuộc Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế.

3. Tổ chức lưu giữ CTRSH sau phân loại
3.1. CTRSH sau phân loại phải được lưu giữ ở trong bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu chứa (thùng) riêng biệt. 
a) Ở bên ngoài bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu chứa (thùng) có dấu hiệu phân biệt loại chất thải được lưu giữ
- Trong trường hợp có điều kiện và nhu cầu dán nhãn hoặc sơn/in ấn trực tiếp ở bên ngoài thân bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu chứa (thùng) để phân biệt loại chất thải: nội dung trên nhãn dán hoặc nội dung được sơn/in ấn phải có dòng chữ “NHÓM CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ” hoặc “NHÓM CÒN LẠI”.
- Trong trường hợp phân loại và lưu giữ từng loại chất thải thuộc Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế: phía dưới dòng chữ “NHÓM CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ” có hình ảnh thể hiện loại chất thải (tham khảo Phụ lục 2 đính kèm hướng dẫn kỹ thuật này).
3.2. Đối với Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế
Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH căn cứ vào khối lượng và đặc tính của loại chất thải để tiến hành đóng gói hoặc cột hoặc chứa CTRSH trong thùng kín nhằm tránh rơi vãi, không làm nơi lưu trú của côn trùng, loài gặm nhấm,…
3.3. Đối với Nhóm còn lại
a) Làm sạch tạp chất (nước, dung dịch, thức ăn,…) còn sót ở bên ngoài và/hoặc bên trong trước khi lưu giữ. 
b) Các loại chất thải sắc bén, nhọn (như: thủy tinh vỡ, dao lam, kim tiêm,…): phải quấn bằng giấy báo, carton hoặc tương tự trước khi bỏ vào bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu chứa (thùng); thông báo cho đơn vị thu gom nếu giao trực tiếp hoặc viết chữ lên giấy báo để cảnh báo cho người thu gom.
c) Trường hợp sử dụng bao bì (túi) để lưu giữ Nhóm còn lại:
- Khi bao bì chứa đầy chất thải hoặc đến giờ giao chất thải, buộc chặt miệng bao bì bằng cách xoắn miệng bao bì và thắt nút hoặc sử dụng dây buộc kín miệng bao bì.
- Không được nén chặt chất thải nhằm tránh rách bao bì; kiểm tra bao bì có bị rách hoặc rò rỉ nước thải, nếu có thì sử dụng bao bì mới lồng vào để chứa bao bì cũ có chứa chất thải và buộc kín bằng các biện pháp nêu trên.
d) Trường hợp sử dụng thiết bị lưu chứa (thùng) có bao bì lót bên trong để lưu giữ Nhóm còn lại:
- Một phần miệng bao bì bỏ ra bên ngoài thiết bị lưu chứa.
- Không chứa chất thải vượt quá dung tích thiết bị lưu chứa; không được nén chặt chất thải nhằm tránh rách bao bì.
- Luôn luôn đậy kín thiết bị lưu chứa. 
đ) Trường hợp sử dụng thiết bị lưu chứa (thùng) để lưu chứa trực tiếp chất thải còn lại: 
- Làm ráo nước trước khi thải bỏ chất thải vào thiết bị lưu chứa.
- Luôn luôn đậy kín thiết bị lưu chứa. 
- Thực hiện vệ sinh ngay thiết bị lưu chứa sau khi chuyển giao chất thải.
3.4. Một số lưu ý cho chủ nguồn thải CTRSH
a) Bố trí khu vực lưu giữ CTRSH sau phân loại riêng biệt với các loại chất thải khác phát sinh trong quá trình hoạt động. 
b) Khu vực lưu giữ CTRSH sau phân loại phải có:
- Cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt.
- Mặt sàn được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu.
- Mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ. Trường hợp không có mái che thì phải có biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý nước rỉ rác đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 
4. Tổ chức chuyển giao CTRSH sau phân loại
4.1. Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH có thể chuyển giao trực tiếp (ưu tiên thực hiện) hoặc để sẵn các thiết bị lưu chứa CTRSH trước nhà chờ chủ thu gom, vận chuyển CTRSH đến lấy theo khung giờ, tần suất thu gom tại nguồn do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác định.
4.2. Tùy vào đặc điểm của mỗi khu vực dân cư, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH và đại diện của các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH (tổ trưởng tổ dân phố/tổ trưởng khu phố/ban quản lý chung cư,…) xác định thời gian, phương thức chuyển giao CTRSH phù hợp với hiện trạng và quy định của nhà nước.
4.3. Phương thức chuyển giao CTRSH phải tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này. 
4.4. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải không có điều kiện chuyển giao CTRSH cho chủ thu gom, vận chuyển CTRSH theo khung giờ, tần suất thu gom tại nguồn do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác định:
- Tổ trưởng khu phố chủ trì lập danh sách, báo cáo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn giải quyết. 
- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác định thời gian chuyển giao CTRSH và vị trí đặt thiết bị lưu chứa (thùng) để lưu chứa, thu gom tập trung chất thải của các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải này. Dung tích thiết bị lưu chứa (thùng) tùy thuộc vào số lượng cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải đăng ký sử dụng và khối lượng CTRSH phát sinh. 
4.5. Đối với Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế
a) Cá nhân và hộ gia đình CTRSH chuyển giao (bán, cho) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế cho chủ thu gom, vận chuyển CTRSH hoặc cá nhân thu mua chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và xử lý có chức năng phù hợp.
b) Chủ nguồn thải CTRSH chuyển giao Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế cho cơ sở tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và xử lý có chức năng phù hợp hoặc chủ thu gom, vận chuyển CTRSH hoặc có thể tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 16 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
4.6. Đối với Nhóm còn lại
a) Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH chuyển giao Nhóm còn lại đến chủ thu gom, vận chuyển CTRSH theo khung giờ và tần suất phù hợp do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác định hoặc chủ nguồn thải CTRSH tự thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để chuyển giao Nhóm còn lại.
b) Trường hợp có phát sinh đột xuất khối lượng chất thải của Nhóm còn lại và cần chuyển giao ngay cho chủ thu gom, vận chuyển CTRSH nhưng không trùng với khung giờ, tần suất do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác định: cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH tiến hành phân loại và chủ động liên hệ, thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để được tổ chức thu gom ngay; tuyệt đối không để CTRSH trước cửa nhà, vỉa hè, cống thoát nước và nơi công cộng làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
II. TỔ CHỨC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
1. Yêu cầu về phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH
Phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH tuân thủ các quy định, chỉ đạo tại:
a) Luật Giao thông đường bộ Việt Nam.
b) Phụ lục II Mục III của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
c) Điểm a khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
d) Công văn số 4448/UBND-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai kế hoạch chuẩn hóa mẫu phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn Thành phố.
đ) Ở bên ngoài phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH có dấu hiệu phân biệt loại chất thải được lưu chứa ở bên trong phương tiện. Trong trường hợp có điều kiện, nhu cầu dán nhãn hoặc in ấn trực tiếp ở bên ngoài phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH để phân biệt loại chất thải, nội dung trên nhãn dán hoặc nội dung được sơn/in ấn phải có dòng chữ “Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế” hoặc “Nhóm còn lại”.
2. Tổ chức thu gom CTRSH sau phân loại
2.1. Quá trình thu gom CTRSH từ các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải, đến các điểm hẹn hoặc trạm trung chuyển phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 1425/QĐ-STNMT-CTR ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (mã số: QTKT.01/STNMT-CTR), các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phân loại chất thải rắn tại nguồn hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
2.2. Phương thức thu gom CTRSH 
a) Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH sử dụng loa, chuông hoặc hình thức thông báo khác đã được thỏa thuận với cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH khi đến lấy CTRSH. 
b) Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH đảm bảo thu gom riêng biệt các nhóm chất thải sau phân loại. 
c) Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH có thể thu gom cùng lúc các nhóm chất thải sau phân loại. Tuy nhiên, phương tiện thu gom phải đảm bảo có thiết bị lưu giữ riêng các nhóm chất thải sau phân loại ở bên trong phương tiện thu gom; không được treo, móc chất thải ở bên ngoài phương tiện.
d) Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH lập Biên bản bàn giao CTRSH cho mỗi lần tiếp nhận CTRSH từ cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH và Báo cáo định kỳ hàng năm về quản lý CTRSH theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
2.3. Thời gian thu gom CTRSH 
a) Tùy vào đặc điểm của mỗi khu vực dân cư, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác định thời gian thu gom CTRSH tại nguồn phù hợp. 
b) Thời gian chuyển giao và thu gom CTRSH tại nguồn phải đảm bảo kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom tại nguồn với công tác vận chuyển CTRSH và đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.
c) Đối với các vị trí đặt thiết bị lưu chứa (thùng) để lưu chứa, thu gom tập trung chất thải của các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải không có điều kiện chuyển giao CTRSH cho chủ thu gom, vận chuyển CTRSH theo khung giờ, tần suất thu gom tại nguồn do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác định:
- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn làm việc với các chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để thực hiện thu gom CTRSH phát sinh tại vị trí này. 
- Trong trường hợp các chủ thu gom, vận chuyển CTRSH không thực hiện thì các vị trí đặt thùng được xem như điểm hẹn tập kết CTRSH và được đưa vào nội dung đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ vận chuyển CTRSH trên địa bàn quận, huyện. 
2.4. Tần suất thu gom CTRSH 
a) Tùy vào đặc điểm của mỗi khu vực dân cư, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn quy định tần suất thu gom CTRSH tại nguồn phù hợp. Trong đó:
- Đối với khu vực đông dân cư và trong khu công nghiệp, khu chế xuất: tần suất thu gom tối thiểu 01 ngày/lần. 
- Đối với khu vực dân cư thưa thớt: tần suất thu gom tối thiểu 01-02 ngày/lần. 
b) Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH có thể thỏa thuận với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH để tăng tần suất thu gom CTRSH tại nguồn so với tần suất nêu trên. Thỏa thuận này được thống nhất trong hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn giữa các bên.
3. Tổ chức vận chuyển CTRSH sau phân loại
3.1. Quá trình vận chuyển CTRSH từ các điểm hẹn đến trạm trung chuyển hoặc nhà máy xử lý chất thải và từ trạm trung chuyển đến các nhà máy xử lý chất thải phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 1425/QĐ-STNMT-CTR ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (mã số: QTKT.03/STNMT-CTR), các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về phân loại chất thải rắn tại nguồn hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
3.2. Phương thức vận chuyển CTRSH
a) Ưu tiên vận chuyển CTRSH sau phân loại về các Nhà máy xử lý phù hợp nhằm tiết kiệm kinh phí tổ chức thực hiện.
b) Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH phải đảm bảo vận chuyển riêng biệt các nhóm chất thải sau phân loại. 
Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH có thể vận chuyển cùng lúc các nhóm chất thải sau phân loại. Tuy nhiên, phương tiện vận chuyển phải đảm bảo có thiết bị lưu giữ riêng các nhóm chất thải sau phân loại ở bên trong phương tiện thu gom; không được treo, móc chất thải ở bên ngoài phương tiện.
c) Chủ thu gom, vận chuyển CTRSH sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt cho việc tiếp nhận CTRSH từ cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH theo quy định tại khoản 12 Điều 18 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
d) Đối với Nhóm còn lại: được trung chuyển về trạm trung chuyển CTRSH hoặc vận chuyển trực tiếp về các Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung trên địa bàn Thành phố.
đ) Đối với Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế:
- Trường hợp được vận chuyển đến trạm trung chuyển: Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế được lưu giữ ở khu vực riêng của trạm trung chuyển và chuyển giao cho nhà máy tái chế có chức năng.
- Trường hợp được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu mua, tái chế phế liệu thì cơ sở này phải có hợp đồng chứng minh Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho nhà máy tái chế có chức năng theo quy định.
4. Tổ chức xử lý CTRSH sau phân loại
4.1. Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho:
a) Các nhà máy xử lý CTRSH tập trung của Thành phố để tiếp tục được phân loại và tái chế; 
b) Hoặc các cơ sở có chức năng xử lý theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này 
4.2. Nhóm còn lại được chuyển giao cho các nhà máy xử lý CTRSH tập trung của Thành phố để xử lý.
4.3. Chủ xử lý CTRSH tiếp nhận, quản lý và xử lý CTRSH sau phân loại theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ (hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này), Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố (hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này) và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
4.4. Chủ xử lý CTRSH lập Biên bản bàn giao CTRSH sau phân loại cho mỗi lần tiếp nhận CTRSH từ các chủ vận chuyển CTRSH và thực hiện Báo cáo định kỳ hàng năm về quản lý CTRSH theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
PHẦN 4
TỔ CHỨC PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ, CHUYỂN GIAO, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HẠI PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH SINH HOẠT CỦA CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, CHỦ NGUỒN THẢI
I. TỔ CHỨC PHÂN LOẠI, LƯU GIỮ VÀ CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI NGUY HẠI
1. Tổ chức phân loại CTNH
Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTNH thực hiện phân định, phân loại chất thải nguy hại (gọi tắt là CTNH) theo quy định tại Điều 6 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
2. Tổ chức lưu giữ CTNH
2.1. Tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất và khối lượng phát sinh của CTNH, cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTNH bố trí khu vực lưu giữ CTNH và trang bị các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa CTNH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định tại Phụ lục 2A kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
2.2. Một số lưu ý đối với cá nhân, hộ gia đình CTNH
- Chất thải dạng lỏng: sử dụng chai nhựa, thủy tinh để lưu chứa; đảm bảo kín không rò rỉ chất lỏng ra ngoài.
- Chất thải dạng rắn, dễ vỡ: sử dụng giấy, carton để đóng gói chất thải.
- Nơi lưu giữ chất thải: cách xa tầm với của trẻ em; không gần nguồn nhiệt; không bị mưa và nắng chiếu trực tiếp.
- Gỡ pin ra khỏi các thiết bị điện tử nhằm tránh khả năng gây cháy nổ khi lưu giữ. Sử dụng găng tay cao su để đóng gói nhiệt kế thủy ngân bị vỡ; sử dụng chai nhựa hoặc chai thủy tinh (chai nước ngọt) để chứa nhiệt kế và đậy kín nắp hoặc sử dụng băng keo trong quấn kín nhiều lớp đảm bảo thủy ngân không rò rỉ ra bên ngoài; găng tay cao su sau khi sử dụng được xem là CTNH và gói trong túi nylon buộc chặt.
3. Tổ chức chuyển giao CTNH
3.1. Cá nhân, hộ gia đình CTNH: chuyển giao CTNH đến các điểm thu gom CTNH tập trung do Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ trì bố trí. Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức chuyển giao CTNH từ các điểm thu gom tập trung đến chủ xử lý CTNH theo quy định tại Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
3.2. Chủ nguồn thải CTNH: chuyển giao CTNH đến chủ xử lý CTNH có chức năng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
II. TỔ CHỨC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
Chủ xử lý CTNH tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định này.
PHẦN 5
TỔ CHỨC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỒNG KỀNH PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH SINH HOẠT CỦA CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, CHỦ NGUỒN THẢI
Chất thải rắn cồng kềnh (tủ, giường, nệm, bàn, ghế salon, tranh,…) phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn CTRSH được tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Quyết định số 1425/QĐ-STNMT-CTR ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (mã số: QTKT.01/STNMT-CTR) hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định, hướng dẫn này.
PHẦN 6
TỔ CHỨC BỐ TRÍ, THU GOM, VỆ SINH THÙNG RÁC CÔNG CỘNG Ở ĐƯỜNG PHỐ VÀ NƠI CÔNG CỘNG
I. TỔ CHỨC BỐ TRÍ THÙNG RÁC CÔNG CỘNG
1. Thùng rác công cộng được bố trí với số lượng, dung tích chứa phù hợp ở trên vỉa hè của các tuyến đường và nơi công cộng (như: công viên, quảng trường, phố đi bộ, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, bến xe, bến thủy…) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không để tình trạng CTRSH hoặc bao bì (túi) chứa CTRSH xuất hiện ở phía trên hoặc dưới chân thùng rác công cộng do khả năng lưu chứa của thùng rác công cộng không đủ so với nhu cầu phát sinh CTRSH tại địa điểm/khu vực lắp đặt. 
Cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp quản lý, khai thác các tuyến đường và nơi công cộng (như: công viên, quảng trường, phố đi bộ, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, bến xe, bến thủy,…) chủ trì triển khai đầu tư, bố trí thùng rác công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1743/UBND-ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2020 và hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4000/STNMT-CTR ngày 25 tháng 5 năm 2020.
2. Địa điểm, khoảng cách lắp đặt và thiết kế, vật liệu chế tạo thùng rác công cộng tuân thủ quy định tại Điều 14, Điều 15 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định, hướng dẫn này.
3. Mỗi địa điểm bố trí tối thiểu 02 (hai) thùng rác cộng cộng loại 01 (một) ngăn hoặc 01 (một) thùng rác công cộng loại 02 (hai) ngăn để chứa riêng biệt Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế và Nhóm còn lại. Khuyến khích việc bố trí thùng rác công cộng có nhiều hơn 02 (hai) ngăn để tiếp nhận, lưu chứa riêng biệt nhiều loại chất thải thuộc Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế.
4. Ở bên ngoài thùng rác công cộng có dấu hiệu phân biệt loại chất thải được lưu chứa ở bên trong. 
- Trong trường hợp có điều kiện, nhu cầu dán nhãn hoặc sơn/in ấn trực tiếp ở bên ngoài thân thùng rác công cộng để phân biệt loại chất thải, nội dung trên nhãn dán hoặc nội dung được sơn/in ấn phải có dòng chữ “NHÓM CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ” hoặc “NHÓM CÒN LẠI”.
- Trong trường hợp bố trí thùng rác công cộng có nhiều ngăn để tiếp nhận, lưu chứa riêng biệt nhiều loại chất thải thuộc Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế, phía dưới dòng chữ “NHÓM CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ” sẽ có hình ảnh thể hiện loại chất thải (tham khảo Phụ lục 2 đính kèm hướng dẫn kỹ thuật này).
II. TỔ CHỨC THU GOM, VỆ SINH, BẢO DƯỠNG THÙNG RÁC CÔNG CỘNG
Việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát đối với công tác thu gom, vệ sinh, bảo dưỡng thùng rác công cộng tuân thủ quy định tại Điều 16, Điều 17 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Quyết định số 1425/QĐ-STNMT-CTR ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (mã số: QTKT.09/STNMT-CTR) hoặc các quy định pháp luật điều chỉnh, thay thế quy định, hướng dẫn này.
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MỘT SỐ CHẤT THẢI RẮN ĐIỂN HÌNH
 PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH SINH HOẠT CỦA CON NGƯỜI

1. Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế
	Stt
	Tên chất thải
	Phương pháp xử lý

	1
	Nhóm giấy: tạp chí, giấy báo các loại; hộp giấy; bìa thư; sách; tập; hộp, dĩa, ly giấy và carton
	Tái sử dụng,
tái chế

	2
	Nhóm nhựa: các vật liệu bằng nhựa (chai, lọ, khay đựng thức ăn, can thùng, đĩa CD, DVD, nắp chai nhựa và các vật liệu làm bằng nhựa trên sản phẩm có ký hiệu PE, PP, PVC, PET.
	

	3
	Nhóm kim loại: sắt, nhôm, thép, đồng, vỏ bao bì kim loại (lon bia, nước ngọt, lon đồ hộp)
	

	4
	Nhóm cao su: vỏ xe, dép, săm lốp,..
	

	5
	Nhóm ni lông: túi nhựa mỏng các loại,..
	

	6
	Nhóm thủy tinh: vỏ chai bia, nước ngọt, chai đựng thực phẩm, kính, kiếng vỡ…
	



2. Nhóm còn lại
	Stt
	Tên chất thải
	Phương pháp xử lý

	1
	Bã mía, xác mía, cùi bắp
	Làm nguyên liệu cho sản xuất compost, tái sử dụng năng lượng (biogas)

	2
	Thức ăn thừa và các loại thực phẩm hết hạn sử dụng
	

	3
	Các phần thải bỏ từ việc chuẩn bị thức ăn
	

	4
	Các loại rau, củ, quả hư hỏng
	

	5
	Phân gia cầm, gia súc nuôi
	

	6
	Cỏ, lá cây, hoa các loại, các loại vỏ hạt
	

	7
	Rơm, cỏ
	

	8
	Bã cà phê, trà và túi trà
	

	9
	Xác động vật
	

	10
	Bùn, đất
	Đốt; chôn lấp hợp vệ sinh

	11
	Các vật liệu làm bằng tre: rổ tre, sọt tre, thúng tre, ống tre, cây tre
	

	12
	Đầu thuốc lá
	

	13
	Giấy bạc
	

	14
	Dây da các loại, dây điện
	

	15
	Hạt hút ẩm
	

	16
	Hộp xốp, thùng mouse
	

	17
	Giấy ăn đã sử dụng
	

	18
	Lông động vật
	

	19
	Quần áo cũ, giày dép cũ và vải, sợi thải, khăn cũ
	

	20
	Sản phẩm từ cao su (găng tay, ủng, dây thung, bao cao su,..)
	

	21
	Sành, sứ, gốm các loại: chén, tô, dĩa, ly sứ, bình chưng bông,.. 
	

	22
	Tả, băng vệ sinh
	

	23
	Tóc, cát
	

	24
	Trấu thải, tro than 
	

	25
	Bao bì đựng các loại thực phẩm và hàng tiêu dùng (vỏ bánh, vỏ kẹo,..)
	

	26
	Vỏ dừa, vỏ sầu riêng
	

	27
	Xương động vật và vỏ sò, ốc, nghêu, trứng, cua, nghẹ, vỏ trái dừa
	

	28
	Dao, lưỡi lam, kéo
	



3. Nhóm chất thải rắn cồng kềnh
	Stt
	Tên chất thải
	Phương pháp xử lý

	1
	Tủ
	Tái chế, đốt, chôn lấp an toàn

	2
	Giường
	

	3
	Nệm
	

	4
	Bàn 
	

	5
	Ghế salon
	

	6
	Tranh
	



[bookmark: _GoBack]4. Nhóm chất thải nguy hại 
	Stt
	Tên chất thải
	Phương pháp xử lý

	1
	Bóng đèn đã qua sử dụng
	Tái chế, đốt, hóa rắn và chôn lấp an toàn

	2
	Bình xịt côn trùng, vỏ bình gas mini
	

	3
	Chai, lọ đựng hóa chất, dầu nhớt
	

	4
	Dầu nhớt thải
	

	5
	Pin các loại
	

	6
	Ắc quy thải
	

	7
	Thiết bị điện tử gia dụng
	

	8
	Nhiệt kế
	


Ghi chú: Tùy điều kiện kinh tế - xã hội và công nghệ xử lý CTRSH của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ quy định cụ thể số lượng, thành phần Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế theo lộ trình để Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện.
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PHỤ LỤC 2
HÌNH ẢNH THAM KHẢO CỦA MỘT SỐ CHẤT THẢI RẮN ĐIỂN HÌNH 
PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH SINH HOẠT CỦA CON NGƯỜI

1. Hình ảnh tham khảo của Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế

	

	

	


	Nhóm giấy: tạp chí, giấy báo các loại; hộp giấy; bìa thư; sách; tập; hộp, dĩa, ly giấy và carton

	[image: Sản Xuất Nhựa Gia Dụng Tại Sơn La - ĐT: 0989983089]
	[image: Chuyên cung cấp các loại ly nhựa, in logo hình ảnh trên ly ...]
	[image: Công dụng của sóng nhựa trong đời sống hàng ngày | Nhựa Việt Nhật]

	Nhóm nhựa: các vật liệu bằng nhựa (chai, lọ, khay đựng thức ăn, can thùng, đĩa CD, DVD, nắp chai nhựa) và các vật liệu làm bằng nhựa trên sản phẩm có ký hiệu PE, PP, PVC, PET.

	[image: 7 Lợi ích của việc tái chế sắt thép phế liệu - Phế liệu Lộc Phát]
	
	

	Nhóm kim loại: sắt, nhôm, thép, đồng, vỏ bao bì kim loại (lon bia, nước ngọt, lon đồ hộp)

	
	
	


	Nhóm cao su: vỏ xe, dép, săm lốp,..

	
	
	


	Nhóm ni lông: túi nhựa mỏng các loại,..

	
	
	

	Nhóm thủy tinh: vỏ chai bia, nước ngọt, chai đựng thực phẩm, kính, kiếng vỡ…



2. Hình ảnh tham khảo của Nhóm còn lại
	
	
	

	Bã mía, xác mía
	Cùi bắp
	Thức ăn thừa

	
	[image: Công dụng của bã cà phê]
	[image: Phương pháp trồng và chăm sóc nấm rơm tại nhà dễ như trở bàn tay]

	Các loại rau, củ, quả hư hỏng
	Bã cà phê
	Rơm, cỏ

	

	[image: Sọt tre đẹp, Sọt rác văn phòng, sọt rác Sài Gòn.Sọt mây tre, sọt ...]
	[image: Không phải túi nilon, đầu lọc thuốc lá mới là thứ gây ô nhiễm nhất ...]

	Bùn, đất
	Rổ tre, sọt tre, thúng tre
	Đầu thuốc lá

	[image: Cách làm gà nướng giấy bạc 'vạn người mê']
	[image: Mua bán dây điện, dây cáp điện, cáp đồng, cáp 3 pha cũ giá cao ...]
	[image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\hut-am-ngoisao.vn-w700-h480.jpg]

	Giấy bạc
	Dây điện
	Hạt hút ẩm

	[image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\20141002_4980a21dd45d4b2617f9e6bf18f26ba8_141222245.jpg]
	[image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\unnamed.jpg]
	[image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\khan giay.jpg]

	Hộp xốp, thùng mouse
	Giấy ăn đã sử dụng

	[image: Tận dụng quần áo cũ để làm thảm chùi chân | Diễn đàn rao vặt miễn ...]
	[image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\pngtree-hand-painted-towel-cartoon-towel-color-towel-illustration-wiping-face-towel-png-image_3905724.jpg]
	[image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\gang tay cao su.jpg]

	Quần áo cũ
	Khăn cũ
	Găng tay cao su

	[image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\ly bể.jpg][image: D:\Mai\Nam 2020\Nhom TGTN\Hình ảnh\dia be.jpg]
	[image: Miếng lót hay tã dán tốt cho trẻ sơ sinh]
	[image: Bán vỏ dừa khô – Vựa dừa tươi – dừa khô Bến Tre – Dừa gọt vỏ xuất khẩu]
[image: Vỏ Sầu Riêng - Việt Giải Trí]

	Ly, dĩa sứ
	Tả
	Vỏ dừa, vỏ sầu riêng

	[image: Lĩnh án vì dùng súng bắn đặc nhiệm hình sự] 
	[image: dao phu lam - Tin tức, hình ảnh mới nhất trên Báo Giao Thông]
	[image: nhọn dụng cụ tập tin dao cắt tỉa bạc phần cứng lưỡi cây kéo dao bỏ túi Thiết kế sản phẩm Vũ khí lạnh Dao swiss] [image: kéo cắt may - công ty cung cấp kéo cắt may]

	Con dao
	Lưỡi lam
	Kéo



3. Nhóm chất thải rắn cồng kềnh
	[image: tủ trạn cổ gỗ lim thanh hóa]
	

	[image: Cảnh báo nguy hiểm sức khỏe khi nằm nệm cũ mùa COVID-19]

	Tủ
	Gường
	Nệm

	[image: Thanh Lý bàn Ăn Gỗ Cũ.Chuyên Mua Bán Bàn ăn Cũ Các Loại Giá tốt]
	[image: Thanh lý bộ sofa da cũ hàng cao cấp]
	[image: Một số mẫu khung tranh treo tường]

	Bàn, ghế
	Ghế salon
	Tranh



4. Nhóm chất thải nguy hại 
	[image: Đèn huỳnh quang – Wikipedia tiếng Việt]
	[image: Shop bán Combo 03 Bình xịt côn trùng Raid 600ml + 60ml giá chỉ ...]
	[image: Máy thổi chai nhựa PE - Máy thổi chai bình can nhựa]

	Bóng đèn đã qua sử dụng
	Bình xịt côn trùng, 
vỏ bình gas mini
	Chai, lọ đựng hóa chất, dầu nhớt

	[image: Nhớt Thải Dùng Làm Gì - Nhớt Thải Có An Toàn Không 2020]
	[image: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ pin phế thải - Hànộimới]
	[image: Xử lý thu gom bình ắc quy chì thải]

	Dầu nhớt thải
	Pin các loại
	Ắc quy thải

	[image: Xu hướng lựa chọn thiết bị điện tử gia dụng của gia đình Việt hiện ...]
	[image: nhiet-ke-thuy-ngan]
	

	Thiết bị điện tử gia dụng
	Nhiệt kế
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